ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Đề 1. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ.
                                                                                    (Theo https://tuoitre.vn/)
Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể loại nào?
A. Truyện đồng thoại						B. Hồi kí 		
C. Truyện cổ tích                 					D. Du ký
Câu 2: Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào?
  A. Ngôi thứ nhất                                          		B. Ngôi thứ hai                     
  C. Ngôi thứ ba                                          		D. Không xác định được ngôi kể
Câu 3. Trong các câu sau, câu nào được mở rộng chủ ngữ
[bookmark: _Hlk90627104]A. Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao.	
B. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi.  
C. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi.
D. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ.
Câu 4: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép
A. nung đốt		B. lăn lộn		C. đằng đẵng		D. sông suối
Câu 5. Theo em, “mặt trời nung đốt, những va đập, lăn lộn” là hình ảnh tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống của con người?
A. Những điều xấu, không tốt trong cuộc sống.
B. Những hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống.
C. Những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
[bookmark: _Hlk139269023]D. Những khó khăn, thử thách, những trải nghiệm...trong cuộc sống của con người.
Câu 6: Quá trình từ “một tảng đá khổng lồ trên núi cao” trở thành “một hòn sỏi láng mịn” trái nghĩa với câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây?
A. Có công mài sắt, có ngày lên kim				B. Có chí thì lên. 
C. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.				D. Đẽo cày giữa đường.
Câu 7: Dòng nào dưới đây nói không đúng về tác dụng của ngôi kể thứ nhất trong văn bản trên?
A. Giúp cho người đọc hiểu rõ về nhân vật “tôi” hơn.
B. Giúp người kể có thể kể chuyện một cách linh hoạt, những gì diễn ra với nhân vật “tôi”. 
C. Giúp câu chuyện trở lên chân thực, gần gũi hơn
D. Giúp cho nhân vật “tôi” bộc lộ tâm trạng, tình cảm dễ dàng hơn.
Câu 8: Chủ đề của văn bản trên là gì?
A. Sự dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc sống.
B. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống.
[bookmark: _Hlk139269169]C. Vai trò của ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm vượt khó để đi đến thành công.
D. Ca ngợi đức tính chăm chỉ, cần cù trong cuộc sống
Câu 9: Đoạn trích sử dụng BPTT nổi bật nào? Trình bày tác dụng của biện pháp tu từ ấy ?
Câu 10: Từ một “tảng đá khổng lồ” ban đầu đến “hòn sỏi láng mịn” phản ánh điều gì? Bài học em rút ra khi học văn bản trên là gì ? 
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	+ BPTT nổi bật : Ẩn dụ " tảng đá " ( con người )
+ Tác dụng :
- Làm cho cách diễn đạt sinh động, gợi hình , gợi cảm, thu hút , gây ấn tượng với người đọc, người nghe
- Hình ảnh ẩn dụ " tảng đá " ( mang ý nghĩa chỉ mỗi người trong cuộc sống; quá trình bào mọn của tảng đá để trở thành " hòn sỏi láng mịn " chính là quá trình tôi luyện, rèn rũa của mỗi người) từ đó tác giả khẳng định ý chí nghị lực của con người trong cuộc sống
[bookmark: _GoBack]- Qua đó, tác giả thể hiện thái độ trân trọng, đề cao nghị lực sống phi thường của con người, mong muốn mỗi chúng ta phải dũng cảm dối mặt với khó khăn thử thách 

	
	10
	- Từ một “tảng đá khổng lồ” ban đầu đến “hòn sỏi láng mịn” phản ánh:
 +  Sự  rèn giũa bản thân
 + Quá trình hoàn thiện của con người
 + Quá trình rèn luyện, trưởng thành của bản thân
 + Càng trong khó khăn thử thách con người càng trở nên mạnh mẽ và sẽ thay đổi một cách tích cực hơn
- Bài học rút ra : 
- Để trưởng thành con người cần trải qua quá trình tôi luyện lâu dài, trải qua những khó khăn, thử thách.
- Những khó khăn thử thách chính là quá trình giúp con người hoàn thiện, trưởng thành, là cơ hội điều kiện giúp con người khẳng định giá trị của bản thân
- Trong cuộc đời không tránh khỏi những khó khăn, thử thách, cần luôn giữ vững sự tự tin, tinh thần lạc quan...bởi cuộc sống vốn " vô thường " luôn tiềm ẩn khó khăn, thử thách, nghịch cảnh




2.Tình yêu thương, sự sẻ chia
Đề 2. Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
	“Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:	
- Tôi đánh rơi tấm vải khoác! 
	- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ: 
	- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. 
	- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
Nhím ra dáng nghĩ: 
	- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình Nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.(Trích “Những chiếc áo ấm”, Võ Quảng)
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để trả lời cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8. (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm).
Câu 1: Thể loại của đoạn trích trên là:
A. truyện cổ tích	C. truyện đồng thoại   C. truyện truyền thuyết     D. truyện ngắn
Câu 2: Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?
A. lời của người kể chuyện  B. lời của nhân vật Nhím C. lời của nhân vật Thỏ D. lời của Nhím và Thỏ
Câu 3: Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên?
A. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người.
B. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử.  
C. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ.
D. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
Câu 4. Chi tiết nào miêu tả Nhím và Thỏ khiến em liên tưởng đến đặc điểm của con người?
 A. Thỏ đuổi theo.  B. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. C. Một chú Nhím vừa đi đến. 
D. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
Câu 5: Em hiểu nghĩa của từ “tròng trành” trong câu “Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước.” là gì?
A. quay tròn, không giữ được thăng bằng.                     B. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại.
C. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng.
D. ở trạng thái quay tròn, nghiêng qua nghiêng lại.
Câu 6: Thỏ đã gặp sự cố gì trong đoạn trích trên?
A. Bị ngã khi cố với một chiếc khăn.
B. Tấm vải của Thỏ bị gió cuốn đi, rơi trên ao nước.
C. Bị thương khi cố khều tấm vải mắc trên cây.     D. Đi lạc vào một nơi đáng sợ.
Câu 7. Khi thấy Thỏ bị rơi chiếc áo khoác xuống nước, Nhím đã có hành động gì? 
A. Bỏ đi, mặc kệ Thỏ một mình.     B. Tiến lại gần và đưa chiếc que cho Thỏ khều tấm vải. 
C. Lấy giúp Thỏ, giũ nước, quấn lên người Thỏ.   D. Nhờ một người bạn khác giúp đỡ Thỏ.
Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong lời nhận xét sau để thể hiện đúng nhất thái độ của Nhím đối với Thỏ qua câu nói “Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được?”
Nhím……………. cho Thỏ.     A. lo sợ     B. lo lắng     C. lo âu     D. lo ngại
Câu 9 (1.0 điểm): Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 10. Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?
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Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
	4.0


	Câu 9
	-Nói lên tình bạn bè thân thiết. Tấm lòng giúp người hoạn nạn khi gặp khó khăn.
- Qua đó cho thấy, Nhím là người bạn vô cùng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Thỏ có Nhím làm bạn chính là tình bạn đáng quý.
	1.0

	Câu 2
	- Những bài học phù hợp: 
+ Cần nhận thức sâu sắc được giá trị to lớn của  lòng nhân ái, yêu thương con người trong cuộc sống
+ Cần biết cảm thông, thấu hiểu, giúp đỡ người khác khi họ gặp  khó khăn, hoạn nạn
+ Cần xử trí nhanh nhẹn, linh hoạt khi gặp khó khăn để có thể biến " học thành phúc", " rủi thành may" vượt qua tất cả
+ Biết lên án thái độ sống thờ ơ, vô cảm, lạnh lùng, bàng quan  trước những số phận bất hạnh, khổ đau trong cuộc sống

	1.0


Ý nghĩa: Đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống là vô cùng cần thiết. 
+ Bởi vì: Cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, do thiên tai, chiến tranh, bệnh tật ... rất cần tình yêu thương, sự giúp đỡ, sẻ chia từ mọi người.
+  Đồng cảm, sẻ chia sẽ giúp cho con người vợi bớt nỗi đau, sự mất mát, có thêm nghị lực, sức mạnh, niềm tin để vượt qua khó khăn, hoạn nạn và những nghịch cảnh của cuộc đời. (Trong Chiếc lá cuối cùng của O. Hen ri, tình yêu thương không chỉ giúp cho Giôn xi vượt qua cái chết mà còn giúp người hoạ sĩ già viết lên kiệt tác của đời mình. Những Chiếc khẩu trang của những tấm lòng hảo tâm gửi đễn người dân mùa dịch .. sẽ giúp mọi người bình tĩnh, tự tin phòng chống dich co vít 19)
+ Đồng cảm, sẻ chia là thể hiện sự phong phú, cao quý về tâm hồn, đức hạnh, người biết đồng cảm  và sẻ chia sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng.
+ Làm cho mối quan hệ giữa con người và con người ngày càng tốt đẹp, thân thiện, gắn bó, tạo nên một cộng đồng vững mạnh, xã hội tràn đầy tình nhân ái. 
+ Đây cũng là đạo lý sống tốt đẹp của con người VN từ ngàn đời nay
PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)
Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi:
NGƯỜI ĂN XIN
        Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. 
     Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông: 
-  Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả. 
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
 - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. 
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông. 
                                                                                        (Theo Tuốc- ghê- nhép)

Câu 1: Câu chuyện trên viết theo  thể loại nào? ( 0,5 điểm) 
	A. Truyện truyền thuyết
	B. Truyện ngắn

	C. Truyện cổ tích
	D.Truyện cười.


Câu 2: Câu chuyện trên sử dụng ngôi kể nào? ( 0,5 điểm)
	
A. Ngôi thứ nhất
	
B. Ngôi thứ hai

	C. Ngôi thứ ba 
	D. Ngôi thứ nhất với ngôi thứ ba


Câu 3:  Nhận xét nào sau đây đúng khi nói đến tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể trong câu chuyện ? ( 0,5 điểm)
A. Khách quan                                                                              C. Sinh động  
B. Chân thực                                                                        D. Linh hoạt
Câu 4: Qua hành động của nhân vật tôi “run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông”  thể hiện tình cảm gì của nhân vật tôi với ông lão ăn xin ? ( 0,5 điểm) 
A. Quan tâm, đồng cảm.                                                             B. Cảm thông, chia sẻ. 
C. Lo lắng, thương yêu.                                                              D. Đồng cảm, thương yêu.   
Câu 5: Vì sao không nhận được gì từ nhân vật tôi nhưng ông lão ăn xin vẫn nở nụ cười ? ( 0,5 điểm)
	A. Vì nhận được lời cảm ơn.
	B. Vì nhận được lời xin lỗi.                                                    

	C. Vì nhận được sự tôn trọng.
	D. Vì nhận được sự động viên.


Câu 6: Chủ đề của văn bản nói lên điều gì ? ( 0,5 điểm)
	A. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ giữa con người với con người.                                                      
	B. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của nhân vật tôi.

	C. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của nhân vật ông lão ăn xin.
	D. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của những người đồng cảnh ngộ.


Câu 7:  Theo suy luận của em, chi tiết nào có vai trò quan trọng trong diễn biến tiếp theo của câu chuyện ? ( 0,5 điểm)
A. Xin ông đừng giận cháu !
B. Cháu không có gì cho ông cả. 
C.  Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.  
D. Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. 
Câu 8: Có bao nhiêu từ láy được sử dụng trong câu sau: ( 0,5 điểm)
Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi.
	A. 1                                                        
	B. 2

	C. 3
	D. 4


Câu 9:  Theo em, tại sao ở cuối truyện người ăn xin lại nở nụ cười và nói: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.” (1,0 điểm)
Câu 10: Từ câu chuyện trên em rút ra được bài học gì cho bản thân ? (1,0 điểm)
II. VIẾT: (4.0 điểm)
	Viết bài văn kể lại chuyến đi chơi đáng nhớ của em.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- HS lý giải được lý do tại sao ông lão lại  nở nụ cười và nói lời cảm ơn với nhân vật tôi.
	1,0

	
	10
	HS nêu được bài học cho bản thân.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b.  Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một chuyến đi chơi đáng nhớ của em.
	0,25

	
	
	c. Kể lại chuyến đi:
HS có thể triển khai câu chuyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Giới thiệu được chuyến đi đáng nhớ của em.
- Các sự kiện chính trong chuyến đi: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.
- Cảm nhận trước, trong và sau chuyến đi.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về trải nghiệm được kể.
	0,5


PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (5,0 điểm)
Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi:
NGƯỜI ĂN XIN
        Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. 
     Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông: 
-  Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả. 
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
 - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. 
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông. 
                                                                                        (Theo Tuốc- ghê- nhép)
I.PHẦN ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Câu 1( 0,5 điểm): Câu chuyện trên viết theo  thể loại nào? 
	A. Truyền thuyết
	B. Truyện ngắn
	C. Cổ tích
	D. Truyện cười


Câu 2( 0,5 điểm): Câu chuyện trên sử dụng ngôi kể nào? 
A. Ngôi thứ nhất                                 C. Ngôi thứ 3
B. Ngôi thứ hai                                   D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3( 0,5 điểm): Chủ đề của văn bản nói lên điều gì ?
A. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ giữa con người với con người.
B. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của nhân vật tôi. 
C. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của nhân vật ông lão ăn xin. 
D. Lòng nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ của những người đồng cảnh ngộ.  
Câu 4( 0,5 điểm): Vì sao không nhận được gì từ nhân vật tôi nhưng ông lão ăn xin vẫn nở nụ cười ?
	A. Vì nhận được lời cảm ơn.
	B. Vì nhận được lời xin lỗi.                                                    

	C. Vì nhận được sự tôn trọng.
	D. Vì nhận được sự động viên.


Câu 5. ( 0,5 điểm) Chỉ ra một cụm danh từ trong câu chuyện trên?
Câu 6:  Theo em, tại sao ở cuối truyện người ăn xin lại nở nụ cười và nói: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.” (1,0 điểm)
Câu 7: Từ câu chuyện trên em rút ra được bài học gì cho bản thân ? (1,5 điểm)
I. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Trình bày ý kiến của em về hiện tượng bắt nạt trong trường học.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	Một người ăn xin đã già
	0,5

	
	6
	- Cậu bé không có cái gì cho ông lão về vật chất nhưng hành động và lời nói của cậu đã cho ông lão rất nhiều về tình thân, thấy được lòng tốt bụng của nhân vật tôi .
- Đó là sự yêu thương,sự chân thành , sự thương xót , sự cảm thông của nhân vật tôi dành cho ông lão.
- Cậu bé nhận được lòng biết ơn của ông lão ăn xin

	1,0

	
	7
	-Câu chuyện Người ăn xin của Tuốc-ghê-nhép đã để lại cho người đọc bài học sâu sắc về lòng nhân ái.
 - Tình yêu thương chân thành không thể hiện bằng vật chất mà còn bằng những cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng ân tình.
- Câu chuyện đánh thức lương tâm những con người còn quá ích kỉ, gợi cho người đọc tình cảm thật đặc biệt.
- Qua câu chuyện, ta hiểu được tình yêu thương chân thành và cách ứng xử lịch sự là món quà quý giá tặng cho người khác.
	1,5

	
	
	
	

	II
	
	PHẦN TỰ LUẬN
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b.  Xác định đúng yêu cầu của đề.
Trình bày ý kiến của em về hiện tượng bắt nạt trong trường học.
	0,25

	
	
	Mở bài: Giới thiệu về bắt nạt học đường.
- Là vấn nạn hiện nay trong xã hội
- Tình trạng ngày càng lan rộng hơn đặc biệt trong thời đại công nghệ số
1. Giải thích và nêu hiện trạng của hiện tượng : 
-  Bắt nạt học đường là những hành vi tiêu cực, dùng sức mạnh thể chất hay tinh thần, để đe dọa làm tổn thương người về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học.
- Hiện trạng ( Biểu hiện của hiện tượng bắt nạt học đường): 
2- Nguyên nhân: 
+ Từ những lí do trực tiếp: nhìn đểu, nói móc, tranh dành nhau...
+ Do ảnh hưởng của môi trường văn hóa bạo lực:
3- Hậu quả: 
+ Với nạn nhân:
+ Người gây ra bạo lực:
4-  Giải pháp ( làm thế nào để khắc phục hiện tượng bắt nạt học đường).
- Bài học nhận thức và hành động:
Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về bắt nạt học đường.
- Đây là một hành vi không tốt.
- Em sẽ làm gì để ngăn chặn tình trạng này.

	4,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về hiện tượng bắt nạt 
	0,25





ĐỀ 26: Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi: ( Tình yêu thương, sẻ chia )
Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Ðàn kiến con đi tha mồi, qua nhà bà kiến, nghe tiếng bà rên liền chạy vào hỏi thăm:
– Bà ơi, bà làm sao mà kêu rên vậy?
– Ôi cái bệnh đau khớp nó hành hạ bà khổ quá đi mất! Nhà bà ở đây lại ẩm ướt, thiếu ánh nắng, khó chịu lắm các cháu ạ!
Ðàn kiến con vội nói:
– Thế thì để chúng cháu đưa bà đi sưởi nắng nhé!
Một con kiến đầu đàn chỉ huy đàn kiến con, tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng, cả đàn xúm vào dìu bà ngồi lên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Bà kiến cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu.
Ðàn kiến con lại chia nhau đi tìm nhà mới cho bà kiến. Một lúc sau, chúng quay lại nói với bà:
– Bà ơi! Chúng cháu đưa bà về một ngôi nhà mới thật khô ráo và nhiều ánh nắng, bà có đồng ý không?
Bà kiến rưng rưng cảm động nói:
– Ôi, được thế thì còn gì bằng!
Ðàn kiến lại xúm vào khiêng chiếc lá, kiệu bà kiến lên một bông hoa hướng dương cách đó không xa. Bà kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con:
– Nhờ các cháu giúp đỡ, bà được đi tắm nắng, lại được ở nhà mới cao ráo, xinh đẹp. Bà thấy khoẻ hơn nhiều lắm rồi. Các cháu nhỏ người mà ngoan quá! Bà cám ơn các cháu thật nhiều. 
      								(Truyện Đàn kiến con ngoan quá)
1/ Em hãy nêu 2 việc mà đàn kiến con đã làm cho bà kiến già? (1đ)
2/  “Chúng cháu đưa bà về một ngôi nhà mới thật khô ráo và nhiều ánh nắng, bà có đồng ý không?”
Hãy tìm một cụm danh từ có trong câu trên, phân tích cụm danh từ đó theo mô hình sau: (1đ)
	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	
	
	


3/ Từ việc làm của đàn kiến con, em hãy viết một đoạn văn ngắn (8 đến 10 dòng) nêu suy nghĩ của em về lòng yêu thương.  (2đ)
GỢI Ý: 
	Câu 1



	Em hãy nêu 2 việc  mà  đàn kiến con đã làm cho bà kiến già?

	
	· Dìu bà ngồi lên chiếc lá đa, đưa bà đi sưởi nắng
· Đưa bà về một ngôi nhà mới.
(Các trường hợp khác, giám khảo xem xét chấm điểm)

	Câu 2

	 “Chúng cháu đưa bà về một ngôi nhà mới thật khô ráo và nhiều ánh nắng, bà có đồng ý không?” 
Hãy tìm một cụm danh từ có trong câu trên, phân tích cụm danh từ đó theo mô hình sau:
Cụm danh từ: một ngôi nhà mới
	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	một
	ngôi nhà
	mới


(Các trường hợp khác, giám khảo xem xét chấm điểm)

	Câu 3





	 Từ việc làm của đàn kiến con, em hãy viết một đoạn văn ngắn (8 đến 10 dòng) nêu suy nghĩ của em về lòng yêu thương.  
 Yêu cầu về kĩ năng: 
- Nắm cơ bản phương pháp viết đoạn văn.
- Bài làm đủ ba phần: mở đoạn, phát triển đoạn và kết đoạn.
- Diễn đạt mạch lạc, đúng ngữ pháp.
 Yêu cầu về kiến thức:
- Nội dung: Học sinh nêu được ý nghĩa về lòng yêu thương… Từ đó nêu lên hành động của bản thân…
 Cách cho điểm:
- Đáp ứng tốt yêu cầu của đề: (2,0 điểm)
- Đúng yêu cầu của đề nhưng nội dung trình bày còn sơ sài:  (1,0 - 1,5 điểm)
- Viết đoạn văn hoàn chỉnh nhưng chưa bám sát yêu cầu của đề: (0,5 điểm)
- Viết đoạn văn chưa hoàn chỉnh về hình thức: (trừ 0,5 – 1,0 điểm)
- Lỗi diễn đạt, chính tả, ngữ pháp: (trừ 0,25 – 0,5 điểm)
(Giám khảo tùy theo mức độ cảm nhận của HS mà xem xét cho điểm)




ĐỀ 27: Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Người đi buôn và con lừa
Người lái buôn phải thường xuyên vào thành để mua đồ, và chất lên vai Lừa để chở về nhà. Con Lừa của người lái buôn nghĩ rằng mình rất thông minh, lúc nào cũng thích động não, nghĩ mọi cách để có thể khiến cho đồ mình phải chở càng nhẹ càng tốt.
Một lần, người lái buôn mua một tải muối. Ông ta buộc tải thật chặt, chất lên lưng Lừa, rồi đi đằng sau thúc Lừa đi nhanh. Đi được một lúc, người lái buôn và Lừa đi đến một con sông nhỏ, người lái buôn thúc Lừa lội xuống nước. Lừa không cẩn thận đã bị trượt chân, ngã xuống nước. Nước sông đã ngấm vào miệng tải muối khiến cho muối bị tan ra rất nhiều.
Khi Lừa ta đứng dậy thì phát hiện ra tải muối mà mình chở đã nhẹ hơn rất nhiều, trong lòng cảm thấy thích chí lắm. Có được kinh nghiệm lần này, mỗi lần qua sông, Lừa ta đều giả vờ trượt chân ngã để cho bớt một ít đồ trên lưng xuống sông. Người lái buôn biết vậy, định bụng sẽ phạt Lừa. Người lái buôn vào trong thành mua một tải bông, và chất lên lưng Lừa. Lại một lần nữa đi qua con sông nhỏ, nhìn thấy sông, Lừa ta vui mừng thầm reo lên, không ngần ngừ bước xuống sông. Khi đến giữa sông, Lừa ta lại giả vờ trượt chân ngã. Lừa sung sướng nghĩ: “Khi mà mình đứng lên chắc chắn đồ trên lưng mình sẽ nhẹ hơn rất nhiều đây”.
Nhưng khi Lừa ta vừa mới đứng dậy, đột nhiên thấy đồ trên lưng mình nặng hơn trước rất nhiều. Thì ra, tải bông sau khi hút nước đã trở nên nặng hơn trước rất nhiều. Lừa ta không ngờ trên lưng tải bông nặng như vậy, đành cúi đầu ngậm ngùi đi tiếp không dám than vãn gì.
Câu 1 (1.0 điểm) Em hãy xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên?  Theo em văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào đã học ? 
Câu 2 (1.0 điểm) Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào? Em hãy trình bài những hiểu biết của em về ngôi kể vừa tìm được. 
Câu 3 (2.0 điểm) 
1. Giải nghĩa từ “ buôn” trong nhan đề: Người đi buôn và con lừa ”  và cho biết em chọn cách nào để giải nghĩa từ. ( 1.0 điểm) 
1. Tìm một cụm danh từ  đoạn trích sau  và đặt câu với cụm danh từ vừa tìm . 
1. (1.0 điểm)
“  Người lái buôn vào trong thành mua một tải bông, và chất lên lưng Lừa. Lại một lần nữa đi qua con sông nhỏ, nhìn thấy sông, Lừa ta vui mừng thầm reo lên, không ngần ngừ bước xuống sông.” 
Câu 4 (1 điểm) Viết vài dòng trình bày suy nghĩ của em về bài học qua câu chuyện trên.
GỢI Ý: 
	
    Câu 1 (1.0 điểm) 

	· Phương thức biểu đạt của văn bản trên: tự sự 

	
	· Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian  ngụ ngôn mà em  đã học . 

	Câu 2 (1.0 điểm) 
	· Văn bản trên sử dụng : ngôi kể  thứ ba 

	
	· Em hãy trình bài những hiểu biết của em về ngôi kể vừa tìm được. 
+  Người kể tự giấu mình đi và gọi tên các nhân vật theo tên của chúng.
+  Cách kể này giúp người kể có thể kể chuyện một cách linh hoạt, tư do những gì diễn ra với nhân vật.

	Câu 4:
1.0 điểm
	Viết vài dòng trình bày suy nghĩ của em về bài học qua câu chuyện trên. 
* Hình thức: Hình thức: 
+ Không quá: 5 dòng 
+ Diễn đạt: mạch lạc, liên kết

	
	· * Nội dung: (0.75 điểm) 
· + Khi làm bất cứ chuyện gì, không thể cứ cứng nhắc áp dụng mãi những kinh nghiệm đã có 
+  Cần phải xem tình hình thức tế như thế nào. 
+ Tùy cơ ứng biến, chọn cách làm cho phù hợp.
· Gv căn cứ, xem xét các tiêu chí trên để đánh giá tùy theo bài làm của học sinh. 

	Câu 3:
2.0 điểm
	· Giải nghĩa từ “ buôn” 
 - Cho biết em chọn cách nào để giải nghĩa từ.

	
	· Tìm một cụm danh từ  : Người lái buôn,  một tải bông, một lần nữa, con sông nhỏ
· Đặt câu với cụm danh từ vừa tìm 


ĐỀ 32: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: ( ý chí nghị lực kiên trì )
Câu chuyện về hai hạt mầm
Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:             
- Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.
Và rồi hạt mầm mọc lên.
Hạt mầm thứ hai bảo:
- Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.
Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.
Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức. 
(Thảo Nguyên, Nguồn: Hạt giống tâm hồn - Từ những điều bình dị - First News và NXB Tổng hợp TPHCM phối hợp ấn hành)
Câu 1. (0,75 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. (0,75 điểm) Tìm danh từ trong câu văn: Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.
Câu 3. (0,75 điểm) Câu nói của hạt mầm thứ nhất trong văn bản trên có ý nghĩa gì?
Câu 4. (0,75 điểm)  Nêu nội dung của văn bản trên.
GỢI Ý: 
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

	2
	 Danh từ gồm:  ngày, chú gà, vườn, thức ăn, hạt mầm, mặt đất 

	3
	Câu nói của hạt mầm thứ nhất có ý nghĩa: thể hiện sự tự tin, dũng cảm đối mặt với thử thách, khó khăn.

	4
	Thí sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, miễn là hiểu được nội dung chính của văn bản: Câu chuyện kể về hai hạt mầm có những ý nghĩ và việc làm khác nhau… Từ đó khuyên chúng ta phải dũng cảm vượt qua thử thách không được nhút nhát lo sợ.


ĐỀ 36: Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: ( yêu thương, sẻ chia )
Cỏ đứng run trong gió 
Mưa thấm lạnh chiều đông 
Cỏ không mang áo ấm 
Đứng run run bên đường 
 
Tội anh em nhà kiến 
Lạc mẹ hôm bão về 
Mồi không còn một miếng 
Một đàn không áo che 
(Trích Con đường mùa đông, Nguyễn Lãm Thắng. Nguồn Thivien.net) 
a. Xác định thể thơ được sử dụng trong đoạn thơ. 
b. Ở khổ thơ thứ nhất, tác giả đã nhắc đến mùa nào? Viết một câu đơn có sử dụng 
phó từ nêu ấn tượng của em về mùa đó.  
c. Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép nhân hóa được sử dụng trong đoạn thơ.  
d. Nếu chứng kiến những người gặp hoàn cảnh đáng thương giống như cỏ và kiến, em sẽ làm gì để giúp đỡ họ? (Nêu ít nhất 02 việc có thể làm). 
GỢI Ý: 
	a 
	·  Thể thơ năm chữ 

	b 
	+ HS chỉ ra được ở khổ thơ thứ nhất, tác giả nhắc đến mùa đông. 
+ HS viết được 01 câu đơn có sử dụng phó từ nêu ấn tượng về mùa đông. 

	c 
	-HS chỉ ra đúng dấu hiệu phép nhân hóa và nêu đúng, đủ tác dụng: 
+ Dấu hiệu: cỏ đứng run, không mang áo ấm; anh em nhà kiến, lạc mẹ, không áo che 
+ Tác dụng: Cỏ, kiến vốn là những sự vật nhỏ bé, yếu đuối…trở nên giống như con người, chúng thật đáng thương; thể hiện rõ tâm hồn giàu tình yêu thương của tác giả… 

	d 
	-HS nêu được một số việc cần làm để giúp đỡ người khác có hoàn cảnh đáng thương: tự nguyện chia sẻ vật chất, kêu gọi mọi người ủng hộ, động viên tinh thần...  


I.PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm) Yêu thương, sẻ chia
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tay. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở.
   Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời và cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi ;
– Kìa nói đi, bạn làm sao vậy ? Tại sao lại khóc ?
   Cậu bé bỏ tay xuống, để lộ khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu vừa đi nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng.
   Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói :
– Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại.
   Một bạn khác cũng nói : “Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ ba hào !”. Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền vội vàng đem tiền đến….
   Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu vẫn tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng đem cho những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình.
   Bác gác cổng chạy tới, nói to : “Bà Hiệu trưởng đến”. Tức thì các học sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình trên đường phố lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả mũ của cậu có không biết bao nhiêu là chùm hoa nho nhỏ.
( Theo A-mi-xi , Cậu bé nạo ống khói)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biêu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. (1,0 điểm) Hoàn cảnh của cậu bé nạo ống như thế nào? Hoàn cảnh ấy khói khiến em liên tưởng đến nhân vật nào mà em đã học?
Câu 3. (2,0 điểm) Thái độ, hành động của những người xung quanh đối với cậu bé như thế nào?
Câu 4. (2,0 điểm) Thông điệp em rút ra từ đoạn trích là gì? 
II.PHẦN LÀM VĂN (14,0 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm)
Từ nội dung phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn khoảng 150
ĐỀ 8: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi
Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt vào được bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ, nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.
Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp…
(Theo Lớn lên trong trái tim của mẹ, Bùi Xuân Lộc, NXB trẻ, 2005)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2: Khi “không thể tống hạt cát ra ngoài” con trai đã làm gì? Kết quả của việc làm đó?
Câu 3: Đặt nhan đề phù hợp với nội dung văn bản?
Câu 4: Văn bản trên mang đến cho người đọc một bức thông điệp đầy ý nghĩa. Hãy viết 4 đến 6 câu văn trình bày suy nghĩ của em về bức thông điệp đó?
GỢI Ý: 
	1- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.

	2- Khi “không thể tống hạt cát ra ngoài”, “Con trai đã tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.”
-  Kết quả: Đã biến hạt cát thành một viên ngọc trai tuyệt đẹp.

	3.Nhan đề:
- Sự tích viên ngọc trai.
- Khổ luyện thành tài.
- Cố gắng ắt thành công. 
- Có công mài sắt, có ngày nên kim.
- Biết chấp nhận và vươn lên.
(Học sinh đặt được một nhan đề phù hợp với nội dung văn bản cho điểm tối đa.)

	4- Bức thông điệp của tác giả gửi gắm qua đoạn trích:
+ Cuộc sống luôn tiềm ẩn rất nhiều những khó khăn, những thách thức bất ngờ…
+ Điều đó đòi hỏi con người cần phải biết chấp nhận khó khăn và không ngừng nỗ lực vươn lên bằng ý chí, nghị lực của mình….
+ Con người không được gục ngã trước thách thức mà cần chủ động biến khó khăn thành cơ hội để thể hiện bản thân…
 + Khi đó chúng  ta sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống…


ĐỀ 9: Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi
“Bát chè sẻ đôi”
Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.
– Cháu ăn đi!
Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác giục:
– Ăn đi, Bác cùng ăn…
Cám ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về. Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin:
– Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa.
– Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn vừa rớt nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết cái chắc là các anh mắng mỏ rồi.
( Kể chuyện về Bác Hồ,  NXN Nghệ An, 2010)
Câu 1 (1 điểm). Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2 (1 điểm).Trong câu: Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin
Em hãy chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? 
Câu 3 (1,0 điểm).Ý nghĩa của câu chuyện trên?
GỢI Ý: 
	1
	Phương thức biểu đạt chính: tự sự

	2
	Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, anh lính thông tin được (bị) đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai

	3
	ý nghĩa sâu sắc: giúp chúng ta biết được rằng sống và chia sẻ chính là một trong những phẩm chất tốt đẹp của con người. Cần phải học tập đức tính giản dị của Bác


ĐỀ 7: Đọc văn bản sau:
CHÚ LỪA THÔNG MINH
Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.
Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.
Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Chú lừa thông minh” thuộc loại truyện nào? (Biết)
	A. Truyện cổ tích
	B. Truyện truyền thuyết
	C. Truyện ngụ ngôn
            D. Truyện cười
Câu 2: Văn bản “Chú lừa thông minh”  được kể theo ngôi thứ mấy? (Biết)
A. Ngôi thứ ba
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ nhất số ít
D. Ngôi thứ nhất số nhiều
Câu 3: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì? (Biết)
A. Tìm cách để không bận tâm đến con lừa nữa
B. Tìm cách để cứu lấy con lừa
	C. Nhờ hàng xóm đến để giúp con lừa
            D. Đến bên giếng và nhìn nó
Câu 4: Có bao nhiêu từ láy trong câu: “Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết”? (Biết)
	A. 3
	B. 2
	C. 1
            D. 4
Câu 5: Khi thấy đất rơi xuống giếng, con lừa đã làm gì? (Biết)
	A. Kêu gào thảm thiết
	B. Đứng im và chờ chết
	C. Cố hết sức nhảy ra khỏi giếng
            D. Bình tĩnh tìm cách
Câu 6: Hãy sắp xếp các chi tiết sau theo trình tự đúng của câu chuyện “Chú lừa thông minh”? (Hiểu)
(1) Con lừa của bác nông dân bị sa chân xuống giếng, bác nông dân tìm cách cứu nó
(2)  Con lừa cố gắng xoay sở
(3) Con lừa thoát ra khỏi cái giếng
(4) Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc nó
A. (1) (2) (3) (4)
	B. (1) (4) (2) (3)
	C. (3) (1) (4) (2)
            D. (3) (2) (4) (1)
Câu 7: Qua văn bản “Chú lừa thông minh”, em thấy con lừa có tính cách như thế nào? (Hiểu)
	A. Bình tĩnh, thông minh
	B. Nhút nhát, sợ chết
	C. Nóng vội, dũng cảm
            D. Chủ quan, kiêu ngạo
Câu 8: Nội dung của câu chuyện “Chú lừa thông minh” là gì? (Hiểu)
	A. Buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc sống
	B. Sự đoàn kết của con người và loài vật
	C. Biết thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống
            D. Tình yêu thương giữa con người với loài vật
Câu 9: Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết ? (Vận dụng)
Câu 10: Từ câu chuyện “Chú lừa thông minh”, em có đồng tình với cách xử lý của bác nông dân không? Vì sao? (Vận dụng)
GỢI Ý: 
	
	ĐỌC HIỂU

	1
	C

	2
	A

	3
	B

	4
	C

	5
	A

	6
	B

	7
	A

	8
	C

	9
	Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách, nhưng phải đưa ra được 01 lời khuyên
VD: Mọi người cần bình tĩnh tìm cách giải quyết.

	10
	HS có thể đưa ra quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình.
HS phải lí giải hợp lí theo từng quan điểm cá nhân. 


· 
· ĐỀ 31: Đọc đoan trích sau và trả lời các câu hỏi:
· 
· CHÓ SÓI VÀ CỪU NON
· 
· “Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng và chưa kiếm được chút gì bỏ vào bụng. Mãi đến gần tối mới thấy một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn, một chú cừu non đi tụt lại đằng sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng lao tới áp sát chú cừu non.
· Thoáng thấy cặp mắt của sói đỏ khè như hai hòn lửa, cừu non hoảng hồn. Nhưng cừu non đã kịp thời nén được sợ hãi, ung dung bước tới trước mặt sói dữ, lễ phép nói:
· - Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác để tỏ lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay không quấy nhiễu đàn cừu chúng tôi. Anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng.
· 	Sói ta không ngờ mình được sự trọng đại như vậy, lấy làm thích chí và cảm động lắm liền cho phép cừu non trổ tài ca hát. Cừu non rán hơi, rán sức be lên thật to, tiếng kêu be be lên bổng xuống trầm mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu nghe được, lập tức vác gậy chạy lại, nện cho sói ta lúc ấy đang vểnh tai nghe hát, một trận nên thân.
· 	Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm, còn chó sói no đòn, bỏ chạy, vừa chạy vừa than thân:
· 	- Ai đời chó sói mà nghe ca hát!Mồi kề bên miệng lại để mắc mưu cừu non, đau thật là đau!”
· (Theo Võ Phi Hồng, Văn học 6, tập hai, NXB Giáo dục,1995)
· 
· Câu 1: Truyện “Chó sói và cừu non” thuộc thể loại nào?(0,25 điểm)
· A. Truyền thuyết                                                            B. Ngụ ngôn
· C. Cổ tích                                                                       D. Truyện cười
· Câu 2: Nội dung nào dưới đây giải nghĩa đúng cho từ “ung dung”? (0,25 điểm)
· A. Thư thả, khoan thai, không vội vã                             B. Tự tin và không lo lắng.
· C. Đứng đắn và nghiêm chỉnh.                                      D. Từ tốn, không nhanh nhẹn.
· Câu 3: Văn bản trên được kể theo ngôi kể thứ mấy? (0,25 điểm)
· A. Ngôi kể thứ nhất                                                         B. Ngôi kể thứ hai.
· C. Ngôi kể thứ ba                                                             D. Không có ngôi kể.
· Câu 4: Từ nào dưới đây có thể điền vào chỗ trống của câu khuyết: Cừu non là con vật rất…để tạo thành câu đúng nghĩa? (0,25 điểm)
· A. Mưu mô                                                                      B. Mưu cao
· C. Mưu trí                                                                        D. Mưu toan
· Câu 5: Nêu hiểu biết của em về thể loại đã chọn ở câu 1? (0,5 điểm)
· Câu 6: Xác định các từ láy có trong đoạn trích trên và nêu tác dụng? (1  điểm)
· Câu 7: Qua câu chuyện trên, em rút ra cho bản thân mình bài học gì? (1,5 điểm)
· GỢI Ý: 
	Câu
	Đáp án

	1.
	B

	2.
	A

	3
	C

	4
	C

	5
	Thể loại: truyện ngụ ngôn: loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.


	6
	Các từ láy: nhởn nhơ, vội vàng, ung dung, be be.
Tác dụng: thể hiện sự bình tĩnh, nhanh trí và can đảm của cừu non đồng thời thấy được sự vội vàng, thiếu kiên nhẫn của chó sói.


	7
	- Hình thức: đoạn văn ( từ 5- 7 câu), có bố cục 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.
- Nội dung: Bài học rút ra từ câu chuyện trên:
+ Khi gặp khó khăn, nguy hiểm , cần phải nhanh trí và can đảm, không nên hoảng sợ, mất bình tĩnh.
+ Nên sử dụng lời lẽ lễ phép, ngọt ngào khi thuyết phục ai đó.


· 
· ĐỀ 32: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
· Câu chuyện về hai hạt mầm
· Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:             
· - Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.
· Và rồi hạt mầm mọc lên.
· Hạt mầm thứ hai bảo:
· - Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.
· Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.
· Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức. 
· (Thảo Nguyên, Nguồn: Hạt giống tâm hồn - Từ những điều bình dị - First News và NXB Tổng hợp TPHCM phối hợp ấn hành)
· Câu 1. (0,75 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
· Câu 2. (0,75 điểm) Tìm danh từ trong câu văn: Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.
· Câu 3. (0,75 điểm) Câu nói của hạt mầm thứ nhất trong văn bản trên có ý nghĩa gì?
· Câu 4. (0,75 điểm)  Nêu nội dung của văn bản trên.
· GỢI Ý: 
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự

	2
	 Danh từ gồm:  ngày, chú gà, vườn, thức ăn, hạt mầm, mặt đất 

	3
	Câu nói của hạt mầm thứ nhất có ý nghĩa: thể hiện sự tự tin, dũng cảm đối mặt với thử thách, khó khăn.

	4
	Thí sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, miễn là hiểu được nội dung chính của văn bản: Câu chuyện kể về hai hạt mầm có những ý nghĩ và việc làm khác nhau… Từ đó khuyên chúng ta phải dũng cảm vượt qua thử thách không được nhút nhát lo sợ.
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